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    I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 ĐIỂM)
    Câu 1. Khẳng định nào sau đây đúng.

    Câu 2.  Số   có số đối là:


   Câu 3. Trong các số   có bao nhiêu số hữu tỉ âm?
                        A. 1	    B. 2	   C. 3                                     D. 4.
    Câu 4. Tính

    Câu 5.  Cạnh của một hình lập phương bằng 3cm,  khi đó thể tích của nó là:
                      
[image: https://cdn.vungoi.vn/vungoi/1529078484055_23.png]    Câu 6. Các kích thước của hình hộp chữ  nhật ABCD.A’B’C’D’ là DC = 6cm, CB = 3cm. Hỏi độ dài của A′B′ và AD  là bao nhiêu cm?                                                                                                                                                                
             A. A’B’ = 3cm và AD = 6cm.	
         B. A’B’ = 6cm và AD = 9cm.	
         C. A’B’ = 6cm và AD = 3cm.	
         D. A’B’ = 9cm và AD = 6cm


    Câu 7.  Khẳng định nào sau đây đúng?
       A. 
       B. 
       C. 
       D. 
    Câu 8. Khẳng định nào dưới đây đúng?.
A. Hình lập phương có 8 đỉnh, 8 cạnh và 4 đường chéo.
B. Hình lập phương có 12 đỉnh, 8 cạnh và 4 đường chéo.
      C. Hình lập phương có 8 đỉnh, 12 cạnh và 4 đường chéo.
      D. Hình lập phương có 8 đỉnh, 12 cạnh và 8 đường chéo.
[image: A picture containing text, furniture, table, worktable

Description automatically generated]    Câu 9. Trong các hình sau, hình nào là hình lăng trụ đứng tứ giác?


        


                A. Hình  1.                B. Hình 2               C. Hình 3                    D. Hình 4.
[image: null - ICAN]   Câu 10.  Các mặt bên của hình lăng trụ đứng là:                                       
A. Các hình bình hành.
    B. Các hình thang cân.
    C. Các hình chữ nhật.		
    D. Các hình thoi.
   Câu 11. Kết quả của phép tính   là :


   Câu 12. Khẳng định nào dưới đây đúng? Hình lăng trụ đứng A’B’C’.ABC có:
                                         [image: ]
A. [bookmark: _Hlk112101686]Hai mặt đáy song song là: Mặt A’B’C’ và mặt ABC.			
B. Hai mặt đáy song song là: Mặt A’B’BA và mặt C’B’BC.		
C. Hai mặt đáy song song là: Mặt A’B’BA và mặt A’C’CA  .		
D.Hai mặt đáy song song là: Mặt A’C’CA và mặt C’B’BC

             II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM)
Câu 1 (1,5 điểm) Thực hiện phép tính ( bằng cách hợp lí nếu có thể):




Câu 2 (1,5 điểm) Tìm số hữu tỉ , biết:





Câu 3 (2 điểm ) Cho hình hộp chữ nhật  như hình vẽ, có , , .
[image: ]
a) Kể tên các đường chéo của hình hộp chữ nhật.
b) Tính diện tích xung quanh, thể tích của hình hộp chữ nhật này.

[image: ]Câu 4 (1,0 điểm) Một bình hình lăng trụ có kích thước đáy
 và chiều cao như hình. Nam đổ vào đó một lượng nước, rồi 
đo khoảng cách từ mực nước sau khi đổ tới miệng bình
 được 6 cm. Số lít nước đổ vào là bao nhiêu?

Câu 5(1,0 điểm) Nhân ngày chủ nhật, bạn An được mẹ đưa đi nhà sách để mua truyện tranh. Mẹ đã mua cho bạn An  5 quyển truyện tranh. Được biết là ngày chủ nhật nên nhà sách giảm giá 20% trên tổng hoá đơn và mẹ bạn phải trả số tiền là 120 000 đồng. Hỏi giá ban đầu của mỗi quyển truyện là bao nhiêu tiền? Biết giá của mỗi quyển là như nhau.

____HẾT____




















ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Năm học 2022 - 2023
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 ĐIỂM)
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II.PHẦN TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM)

	
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 1:
	( 1,5 điểm) Thực hiện các phép tính( tính  hợp lý nếu có thể ) : 
	

	1a
( 0,5 điểm )
	

	

	
	
	0,25

	
	

	0,25

	1b
( 1 điểm)
	
	

	
	
	0,25

	
	

	0,25

	
	
	0,25

	
	
	0,25

	Câu 2:
	( 1,5 điểm) Tìm  số hữu tỉ x, biết:
	

	2a
(0,5 điểm )
	
	

	
	
	0,25

	
	
	0,25

	2b
(1 điểm )
	
	

	
	
	0,25

	
	

	0,25

	
	
	0,25

	
	

	0.25

	Câu 3:
	(2 điểm)
	

	3a
(1 điểm )
	Các đường chéo của hình hộp chữ nhật là: AG ; DF ; CE ; BH
	1

	3b
( 1 điểm )
	Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là :

	0,25

	
	
	0,25

	
	Thể tích hình hộp chữ nhật là :
V= 5.6.8
	0,25

	
	
	0,25

	Câu 4:
	( 1 điểm )
	

	
	Thể tích của nước đổ vào bình là :
V= 10.8.( 30 – 6 )
	0,25

	
	
	0,25

	
	
	0,25

	
	Vậy số lít nước đổ vào bình là : 1,92 lít
	0,25

	Câu 5 :
	( 1 điểm )
	

	
	
Số tiền ban đầu của 5 quyển truyện là:
         120000 : ( 100% - 20 % )

	0,25

	
	       
        = 150000 ( đồng )
	0,25

	
	
Giá tiền ban đầu của mỗi quyển truyện là:
      150000 : 5
	0,25

	
	        = 30000 ( đồng )
	0,25



Ghi chú: Học sinh giải cách khác đúng cho đủ điểm theo từng phần.


	____HẾT____
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